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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 01/2021/QĐST-DS            Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Phương Đông. 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Huy Hoàng  - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên họp:    

                                           Bà Vũ Thị Hồng Uyên - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 118/2020/TLST-DS 

ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 45/2020/QĐST-DS ngày 23 tháng 12 năm 2020, Thông báo về việc mở lại phiên 

họp ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1971 (có mặt) 

Địa chỉ: 68C, tổ 11A, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

- Người bị yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Ông Nguyễn Tấn D, sinh năm 1967 (vắng mặt) 

Địa chỉ: I/25, tổ 25, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1950 (vắng mặt) 

Địa chỉ: USA. 

Người đại diện theo ủy quyền:  
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Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1971 (có mặt) 

Địa chỉ: 68C, tổ 11A, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

(Theo văn bản ủy quyền vào ngày 20/11/2019) 

2. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1961 (có mặt) 

Địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1974 (có mặt) 

Địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, Đồng Nai. 

4. Ông Nguyễn Tấn P, sinh năm 1964 (có mặt) 

Địa chỉ: 85B, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai. 

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1969 (có mặt) 

Địa chỉ: : 90, KP3, Phường A, TP.B, Đồng Nai. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Theo trình bày của người có Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là bà 

Nguyễn Thị Ngọc D: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc D là nguyên đơn trong vụ án “Hủy bỏ văn bản phân chia 

tài sản thừa kế; Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và chia thừa kế theo pháp luật” với bị đơn là bà Nguyễn Thị 

Ngọc B. Trong vụ án tranh chấp nêu trên, ông Nguyễn Tấn D (sinh năm 1967, ngụ tại 

địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) là anh trai ruột của bà 

Nguyễn Thị Ngọc D và được xác định tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn D bị bệnh câm 

điếc từ nhỏ dẫn đến có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi nên không thể 

tham gia tố tụng trong vụ kiện và cũng nhưng tham gia các mối quan hệ pháp luật 

khác. 

Do đó, để xác định tình trạng thể chất và tinh thần của ông Nguyễn Tấn D 

(sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) 

trong việc tham gia các quan hệ pháp luật  liên quan đến vụ tranh chấp nêu trên  nên 

bà Nguyễn Thị Ngọc D có Đơn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên bố ông 

Nguyễn Tấn D  là “người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi” và công 

nhận bà là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D. Sau khi có kết luận giám định 

pháp y tâm thần và tại phiên họp hôm nay, bà Nguyễn Thị Ngọc D có thay đổi yêu 

cầu, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Na i tuyên bố ông Nguyễn Tấn D  là “người 
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mất năng lực hành vi dân sự” và chỉ định bà là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn 

D. 

- Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 633/KL-VPYTW ngày 

10/11/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã kết luận ông Nguyễn 

Tấn Dũng (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh 

Đồng Nai): 

“ Về y học: Hiện nay đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu/chậm 

phát triển tâm thần khác (F01/F78 – ICD.10). 

   Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc yêu cầu giải quyết việc 

dân sự có ý kiến: 

Bà Nguyễn Thị H (đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Ngọc D), bà 

Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị Ngọc L thống nhất với Bản kết luận giám định pháp y 

tâm thần số 633/KL-VPYTW ngày 10/11/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương 

Biên Hòa và đề nghị Tòa án chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc D là người giám hộ cho 

ông Nguyễn Tấn D. 

Ông Nguyễn Tấn P, bà Nguyễn Thị Ngọc B thống nhất với Bản kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 633/KL-VPYTW ngày 10/11/2020 của Viện pháp y tâm thần 

trung ương Biên Hòa, không đồng ý chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc D là người giám 

hộ cho ông Nguyễn Tấn D với lý do hiện tại ông Nguyễn Tấn Dũng đang ở với bà B 

và các khoản trợ cấp của ông Dũng do ông P, bà B thay mặt nhận. Do đó, ông P và 

bà B đề nghị Tòa án chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc B là người giám hộ cho ông 

Nguyễn Tấn D. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến: 

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng : Chấp hành theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự 

- Về đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị  Ngọc D: Đề 

nghị Tòa án chấp nhận, tuyên bố ông Nguyễn Tấn D  là “người mất năng lực hành vi 

dân sự” , đồng thời chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc B  là người giám hộ cho ông 

Nguyễn Tấn D. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định: 

[1] Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Ngọc D đúng quy 

định và đã nộp tạm ứng lệ phí việc dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

nên được xem xét theo quy định. 

[2] Bà Nguyễn Thị Ngọc D là nguyên đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp di 

sản thừa kế, yêu cầu hủy văn bản công chứng vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất” đã được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định Thông báo thụ 

lý vụ án số 75/TB-TLVA ngày 01/4/2019. Trong vụ án nêu trên, ông Nguyễn Tấn D 

(sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) là 

anh trai ruột của bà Nguyễn Thị Ngọc D được xác định tư cách tham gia tố tụng là 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do đó, để xác định tình trạng thể 

chất và tinh thần của ông Nguyễn Tấn D (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, 

KP3, Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) trong việc tham gia các quan hệ pháp luật liên 

quan đến vụ tranh chấp nêu trên nên bà Nguyễn Thị Ngọc D  có Đơn yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên bố ông Nguyễn Tấn D  là “người khó khăn trong nhận 

thức và làm chủ hành vi” và công nhận bà là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D. 

Sau khi có kết luận giám định pháp y tâm thần và tại phiên họp hôm nay, bà Nguyễn 

Thị Ngọc D có thay đổi yêu cầu, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng N ai tuyên bố 

ông Nguyễn Tấn D  là “người mất năng lực hành vi dân sự” và chỉ định bà là người 

giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D (việc thay đổi yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc 

Dung phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự). 

[3] Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 633/KL-VPYTW ngày 

10/11/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã kết luận ông Nguyễn 

Tấn D (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, Phường A, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai): 

“ - Về y học: Hiện nay đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu/chậm 

phát triển tâm thần khác (F01/F78 – ICD.10). 

   - Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Tại Biên bản xác minh tại Ủy ban nhân dân phường A vào ngày 20/01/2020 

thể hiện: “Ông Nguyễn Tấn D đang ở chung nhà với bà Nguyễn Thị Ngọc B và từ 
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năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Tấn P, bà Nguyễn Thị Ngọc B là người nhận tiền trợ 

cấp của ông Nguyễn Tấn D”. 

Đối với nội dung xác minh này, tại phiên họp giải quyết việc dân sự, bà 

Nguyễn Thị Ngọc D, Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị Ngọc L cũng thừa nhận nhưng 

để đảm bảo quyền lợi cho ông Nguyễn Tấn D nên đề nghị Tòa án chỉ định bà Nguyễn 

Thị Ngọc D là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D. 

[4] Trên cơ sở Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Ngọc D, 

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 633/KL-VPYTW ngày 10/11/2020 của 

Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, Biên bản xác minh tại Ủy ban nhân dân 

phường A vào ngày 20/01/2020 và ý kiến của những người tham gia phiên họp đã có 

đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Tấn D là “người mất năng lực hành vi dân sự” như 

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Ngọc D.  

Đối với việc chỉ định người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn Dũng, trên cơ sở 

Biên bản xác minh tại Ủy ban nhân dân phường A vào ngày 20/01/2020 và theo quy 

định tại các điều 48, 49, 54 Bộ luật dân sự, tạm thời chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc B 

là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D (Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ cho 

người mất năng lực hành vi dân sự được quy định tại Điều 57, 58 Bộ luật dân sự). 

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ vào Điều 378 Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Chấp nhận Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Ngọc D, 

tuyên bố ông Nguyễn Tấn D (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, 

Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) là “người mất năng lực hành vi dân sự”. Đồng thời 

chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc B là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D (quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ được quy định tại các Điều 57, 58 Bộ luật dân sự). 

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà 

Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) – bà Nguyễn Thị Ngọc 

D đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số 0002282 ngày 21/7/2020 tại Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. 

[4] Đối với ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên họp, phù hợp với nhận định nêu trên nên được chấp nhận. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 362, 365, 367, 370, 371, 378, 464 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 22, 48, 49, 54, 57, 58 Bộ luật Dân sự. 

1. Chấp nhận Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Ngọc D.  

Tuyên bố ông Nguyễn Tấn D (sinh năm 1967, ngụ tại địa chỉ: I/25, tổ 11, KP3, 

Phường A, TP.B, tỉnh Đồng Nai) là “người mất năng lực hành vi dân sự”. Đồng thời 

chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc B là người giám hộ cho ông Nguyễn Tấn D (quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ được quy định tại các Điều 57, 58 Bộ luật dân sự). 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà 

Nguyễn Thị Ngọc D phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) – bà Nguyễn Thị Ngọc 

D đã nộp tại Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số 0002282 ngày 21/7/2020 tại Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định, người yên cầu, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng 

cáo theo quy định. Đối với trường hợp vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự 

thì thời hạn trên được tính kể từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự 

hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. 

 

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐN; 

- Những người tham gia phiên họp; 

- Lưu:  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

  

     

                                                                          Trần Phương Đông  


